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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THỚI BÌNH 
TỈNH CÀ MAU 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 23/2018/HSST 
Ngày 27 tháng 3 năm 2018 
 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THỚI BÌNH, TỈNH CÀ MAU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Võ Quốc Văn 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Hoàng Văn Vương 

2. Ông Dương Tuấn Anh 

 - Thư ký phiên toà: Bà Lê Thị Bảo Trâm, là Thư  ký Tòa án của Tòa án nhân 

dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau tham gia 

phiên toà: Ông Hữu Minh Chul - Kiểm sát viên. 

 Ngày 27 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thới Bình xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 23/2018/HSST ngày 06 tháng 02 

năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 30/2018/QĐXXST-HS ngày 12 

tháng 3 năm 2018 đối với bị cáo:  

Huỳnh Quang T1, sinh ngày 05-02-1999, tại huyện Thới Bình; nơi cư trú: 

Khóm 6, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Công 

nhân; trình độ học vấn: 08/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh Văn T2 và bà Quách Thị T; chưa có vợ, con; 

tiền án, tiền sự: Không; bị bắt, tạm giam ngày 09-01-2018 “có mặt”.  

- Bị hại: Chị Quách Thúy H, sinh năm 1991 “có mặt”. 

Nơi cư trú: Ấp A, xã B, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

Anh Quách Phú T3, sinh năm 1996 “có mặt” 

Nơi cư trú: Ấp A, xã B, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. 

Ông Huỳnh Phong V, sinh năm 1974 “có mặt” 

Nơi cư trú: Khóm A, thị trấn TB, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  



 2 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 17 giờ ngày 06-01-2018, chị Quách Thúy H mượn xe mô tô biển 

kiểm soát số 68F5- 0496 của em ruột chị là anh Quách Phú T3 điều khiển đến nhà 

anh Huỳnh Phong V tại khóm A, thị trấn TB chơi. Lúc này, anh V tổ chức uống 

bia với chị H, anh Huỳnh Văn N, Huỳnh Quang T1 và Huỳnh Quang Thái (H là dì 

ruột của T1 và Thái). Uống hết một thùng bia thì cha của T1 là Huỳnh Văn T2 điện 

thoại nói chuyện với T1. Biết T1 đang nhậu với chị H nên anh T2 kêu T1 đừng 

nhậu với chị H vì chị H yếm bùa làm mẹ T1 bị bệnh. Sau khi nói chuyện điện thoại 

với anh T2 xong, T1 và chị H cự cãi với nhau. T1 chạy về nhà lấy cây sứa bằng 

kim loại, đã gãy hết răng, T1 mài lại dùng để làm cỏ qua nhà anh V. T1 cầm cây 

sứa nhá và dùng chân đạp trúng vào ngực chị H một cái. Anh N căn ngăn và giật 

cây sứa ném đi. T1 nhặt hai cục đá loại 4x6 của nhà anh V chọi chị H nhưng được 

mọi người can ngăn nên không ném trúng. T1 tiếp tục nhặt một viên gạch ống ném 

chị H nhưng Thái can ngăn và đỡ cho H. T1 nhào đến nắm tóc chị H giật xuống, 

được mọi người can ngăn nên T1 bỏ về nhà. Khoảng 15 phút sau thì bà ngoại và 

cậu ruột của T1 là bà Nguyễn Kim Ánh và anh Quách Phú T3 đến. Giữa T3 và 

Thái xảy ra đánh nhau. Thấy vậy, T1 dùng cây dá đánh một cái trúng vào lưng T3, 

T1 định đánh tiếp thì T3 giật được cây dá đánh trúng vào lưng và mí mắt của T1. 

Sau đó, T3 và T1 xông vào câu vật nhau, mọi người can ngăn, T3 vào nhà anh V. 

T1 cầm đoạn cây gỗ và dao ở phía trước nên mọi người không dám đi ra 

ngoài. Sau đó, T1 quăng bỏ đoạn cây và dao. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, do 

vẫn còn tức giận nên T1 tiếp tục cầm dá đi đến đập phá chiếc xe 68F5-0496 chị H 

đang đậu cặp lộ, làm xe bị bể và rơi biển số xe xuống lộ. T1 lôi xe qua bên lề lộ 

cặp bờ sông Trèm Trẹm, thấy xăng trong xe đổ ra, T1 dùng bật lửa đốt vào chỗ 

xăng bị đổ, làm xe bị cháy chỉ còn khung xe. 

Kết luận định giá tài sản số 02 ngày 08-01-2018 của Hội đồng định giá tài 

sản trong Tố tụng hình sự huyện Thới Bình xác định: Một xe máy bị cháy còn 

phần khung, giá trị thực tế bị thiệt hại của tài sản là 5.600.000 đồng. 

Vật chứng của vụ án: Xe mô tô biển số 68F5-0496 bị T1 đốt cháy không còn 

sử dụng được, chỉ còn khung xe; một biển kiểm soát xe mô tô 68F5 -0496, đã qua 

sử dụng; một cây dá dài 1,17 mét, lưỡi bằng kim loại màu trắng dài 0,29 mét, cán 

bằng cây gỗ địa phương, đã qua sử dụng; một cây dao có chiều dài 0,33 mét, lưỡi 

bằng kim loại màu trắng dài 0,21 mét, phần cán bằng nhựa, màu đen có chữ KIWI, 

đã qua sử dụng; một cây cưa bị gãy, lưỡi dài 0,49 mét gãy rời khỏi phần thân, đã 
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qua sử dụng; một đoạn gỗ dài 0,87 mét, một đầu vuông, một đầu bị gãy nhọn; hai 

cục đá 4x6 cm; một miếng gạch bể; một chén sành bị vở thành hai mảnh; ba mảnh 

vỡ của ly thủy tinh.   

Chị Quách Thúy H yêu cầu Huỳnh Quang T1 bồi thường thiệt hại chiếc xe 

bị đốt với số tiền 5.600.000 đồng.  

Tại bản cáo trạng số 09/CT-VKS ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Thới Bình truy tố bị cáo Huỳnh Quang T1 về tội “Hủy hoại tài 

sản” theo khoản 1 Điều 178 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà hôm nay: 

- Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã được trình bày nêu trên 

và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho chị 

H số tiền là 5.600.000 đồng.  

- Chị H xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo T1. 

- Ý kiến của Kiểm sát viên tham gia phiên toà: Đề nghị Hội đồng xét xử áp 

dụng khoản 1 Điều 178, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Huỳnh Quang T1 phạm tội “Hủy hoại tài sản” phạt bị cáo từ 06 

tháng đến 09 tháng tù; trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo bồi thường cho chị H số 

tiền 5.600.000 đồng. Vật chứng của vụ án: Tịch hủy tiêu hủy các vật chứng đã 

được trình bày nêu trên, án phí bị cáo phải nộp theo quy định của pháp luật. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của 

bị cáo tại cơ quan điều tra, các lời khai của người bị hại, người làm chứng, biên 

bản khám nghiệm hiện trường, vật chứng tại vụ án và các chứng cứ khác có trong 

hồ sơ vụ án nên Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 18 giờ, ngày 06-01-

2018, sau khi cự cải đánh nhau với dì và cậu ruột của T1 là chị H và anh T3 tại 

khóm 6, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, T1 tiếp tục dùng cây dá đập phá và 

dùng bật lửa đốt xe mô tô biên số 68F5 – 0496 làm xe bị cháy chỉ còn khung xe, 

giá trị tài sản bị thiệt hại là 5.600.000 đồng. Với hành vi và giá trị tài sản nêu trên 

thì Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Bình truy tố bị cáo Huỳnh Quang T1 về 

tội“Hủy hoại tài sản” theo khoản 1 Điều 178 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, 

đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.  
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Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài 

sản của cá nhân được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã 

hội của địa phương, gây nên sự bức xúc, bất bình trong dư luận quần chúng nhân 

dân. Vì vậy, việc xử lý nghiêm khắc đối với bị cáo là cần thiết, nhằm đấu tranh 

phòng ngừa chung. 

Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử có cân nhắc đến các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự sau đây đối với bị cáo: Bồi thường thiệt hại xong 

cho bị hại, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải, bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên được hưởng các tình tiết 

giảm nhẹ theo điểm b, i, s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự để giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo, thể hiện tính khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta. 

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự và các đặc điểm nhân thân của bị cáo, xét đề nghị của đại diện Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Thới Bình tại phiên tòa là có căn cứ, Hội đồng xét xử xét thấy 

cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nữa mới đủ sức cải tạo bị 

cáo trở thành người tốt cũng như phòng ngừa chung. 

Về trách nhiệm dân sự: Chị H yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 5.600.000 

đồng, bị cáo đã bồi thường xong tại phiên tòa nên chị H không có yêu cầu gì khác. 

Anh T3, ông V không yêu gì tại vụ án nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

Về vật chứng:  

Trả lại cho chị H một biển kiểm soát xe mô tô 68F5 – 0496, đã qua sử dụng, 

một xe máy bị cháy còn phần khung có số khung xe LSCF4EE080116301, số máy 

F4A5 – 116301.  

Trả lại cho anh V một cây dá (xẻng) có tổng chiều dài 1.17m, lưỡi bằng kim 

loại màu trắng dài 0.29m, cán bằng cây gổ địa phương đã qua sử dụng; một cây 

dao có tổng chiều dài 0.33m, lưỡi bằng kim loại màu trắng dài 0.21, phần cán bằng 

nhựa, màu đen có chữ KIWI, đã qua sử dụng; một miếng gạch bể, loại gạch ống, 

đã qua sử dụng, một cái chén sành bị vở thành hai mảnh, đã qua sử dụng; ba mảnh 

vỡ thủy tinh đã qua sử dụng. 

Tịch thu tiêu hủy một cây cưa bị gãy, lưỡi dài 0.49m, gãy rời khỏi phần 

thân, đã qua sử dụng; một đoạn gỗ dài 0.87m, một đầu vuông 03x04cm, một đầu bị 

gãy nhọn, đã qua sử dụng. 

 Đối với hành vi đánh nhau của T1, Thái với anh T3, chị H, những người 

này đều không yêu cầu xử lý hình sự nên cơ quan cảnh sát điều tra không xử lý là 

phù hợp. 
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Về án phí hình sự và dân sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp. 

 Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo 

bản án theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ nêu trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Tuyên bố bị cáo Huỳnh Quang T1 phạm tội “Hủy hoại tài sản”; 

Áp dụng khoản 1 Điều 178; điểm b, i, s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật hình 

sự phạt bị cáo Huỳnh Quang T1 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 09-01-

2018. 

Vật chứng của vụ án: Căn cứ Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự, Điều  47 

của Bộ luật hình sự: Trả lại cho chị H một biển kiểm soát xe mô tô 68F5 – 0496, 

đã qua sử dụng, một xe máy chị cháy còn phần khung có số khung xe 

LSCF4EE080116301, số máy F4A5 – 116301.  

Trả lại cho anh V một cây dá (xẻng) có tổng chiều dài 1.17m, lưỡi bằng kim 

loại màu trắng dài 0.29m, cán bằng cây gổ địa phương đã qua sử dụng; một cây 

dao có tổng chiều dài 0.33m, lưỡi bằng kim loại màu trắng dài 0.21, phần cán bằng 

nhựa, màu đen có chữ KIWI, đã qua sử dụng; một miếng gạch bể, loại gạch ống, 

đã qua sử dụng, một cái chén sành bị vở thành hai mảnh, đã qua sử dụng; ba mảnh 

vỡ thủy tinh đã qua sử dụng. 

Tịch thu tiêu hủy một cây cưa bị gãy, lưỡi dài 0.49m, gãy rời khỏi phần 

thân, đã qua sử dụng; một đoạn gỗ dài 0.87m, một đầu vuông 03x04cm, một đầu bị 

gãy nhọn, đã qua sử dụng. 

Căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; áp dụng Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

Hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, 

bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng), án 

phí dân sự số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng).  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 
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Bị cáo T1, chị H, anh T3, anh V được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án.  

 

Nơi nhận:                                                             

- TAND tỉnh Cà Mau;                                                        

- VKSND huyện Thới Bình; 

- Công an huyện Thới Bình 

- Chi cục THA huyện Thới Bình; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ. 

                                                            

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 
 
 
 

Võ Quốc Văn 
                                                     

 




